
 1 

 

 
 

- Thành phần xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Bà Bùi Thị Huyền 

 Các hội thẩm nhân dân:  Bà Lê Thị Trang 

                                         Ông Bùi Sỹ Thắng 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Hƣơng - Thƣ ký tòa án nhân dân huyện 

Quảng Xƣơng, tỉnh Thanh Hóa.  

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 

tham gia phiên tòa: Ông Trần Văn Việt - Kiểm sát viên  
 
 

           Ngày 22 tháng 8 năm 2023 Tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Quảng 

Xƣơng, tỉnh Thanh Hóa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 

49/2023/TLST- HS ngày 06 tháng 7 năm 2023 theo Quyết định đƣa vụ án ra xét 

xử số 50/2023/QĐXXST- HS ngày 01 tháng 8 năm 2023; Quyết định hoãn phiên 

tòa số 22 ngày 15/8/2023 đối với bị cáo: 
 

 

 Phạm Thế H, sinh năm 1989; Nơi cƣ trú: Tổ dân phố T, thị trấn T, huyện 

Q, tỉnh Thanh hóa; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: 

Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Đức T 

và bà Lê Thị T; vợ: Phạm Thị Y, có 01 con; tiền án, tiền sự: không; tạm giữ ngày 

20/4/2023 đến ngày 26/4/2023 thay thế biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cƣ 

trú. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 
 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Chị Trần Thị H - sinh năm 1976 (vắng mặt) 

Nơi cƣ trú: Tổ dân phố D, thị trấn T, huyện Q, tỉnh Thanh hóa. 

 2. Anh Bùi Duy T - sinh năm 1998 (vắng mặt) 

Nơi cƣ trú: Phố T, phƣờng Q, thành phố Thanh Hóa  

 3. Anh Hoàng Văn H - sinh năm 1991 (vắng mặt) 

Nơi cƣ trú: Phố T, phƣờng Q, thành phố T (vắng ) 

4. Anh Trần Văn Q - sinh năm 1991 (vắng mặt) 

Nơi cƣ trú: Phố T, phƣờng Q, thành phố T 

 5. Anh Hoàng Văn C - sinh năm 1992 (vắng mặt) 

       Tßa ¸n nh©n d©n                      Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

   HUYỆN QUẢNG XƯƠNG                                §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

         TỈNH THANH HÓA                                   
 

B¶n ¸n sè: 57/2023/HS-ST 

Ngµy: 22 - 8 - 2023 
 
 

 

Nh©n danh 

N­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam 
 

Toµ ¸n nHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG XƢƠNG - TØnh Thanh ho¸ 
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Nơi cƣ trú: Phố T, phƣờng Q, thành phố T 

 6. Anh Trịnh Thái L - sinh năm 1986 (vắng mặt) 

Nơi cƣ trú: phƣờng Đ, thành phố T, tỉnh Thanh Hóa 
 
 

 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 
 

 

 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án đƣợc tóm tắt nhƣ sau: 

Xuất phát từ động cơ vụ lợi, Phạm Thế H đã sử dụng tiền cá nhân cho nhiều 

ngƣời dân trên địa bàn huyện Quảng Xƣơng và thành phố Thanh Hoá vay với lãi suất 

từ 5.000đ/1triệu/1ngày đến 6.667đ/1triệu/1ngày tƣơng đƣơng mức lãi suất từ 

182,5%/năm đến 243,3%/năm. Mỗi khi có khách vay tiền, H sẽ kiểm tra thông tin 

của khách vay nhƣ: Tên, tuổi, địa chỉ, điều kiện gia đình, hoàn cảnh kinh tế... Tùy 

theo điều kiện gia đình và hoàn cảnh kinh tế của khách vay mà H sẽ đƣa ra hình 

thức vay và mức lãi suất, không yêu cầu khách vay phải cầm cố, thế chấp tài sản 

hay giấy tờ gì và không ấn định thời hạn trả gốc. Nếu khách đồng ý vay thì H sẽ 

yêu cầu khách viết giấy vay tiền. Sau đó, H lƣu thông tin khách vay, ngày vay, số 

tiền vay vào sổ rồi đƣa tiền cho khách. Đến các tháng tiếp theo khách vay sẽ phải 

trả tiền lãi hàng tháng cho Hà theo nhƣ đã thỏa thuận cho đến khi nào khách trả 

hết tiền gốc. Cụ thể, từ tháng 3/2022 đến tháng 4/2023, H đã sử dụng tiền cho 06 

khách vay gồm: 

1. Trần Thị H, SN: 1976, ở tổ dân phố D, TT. T, huyện Q, tỉnh Thanh Hoá. 

Phạm Thế H cho chị Trần Thị H vay tiền 07 lần, trong đó có 01 (một) lần chị Hà 

vay theo hình thức trả lãi hàng tháng và 06 lần vay theo hình thức vay thăm (trả 

góp), cụ thể: 

- Lần 1: Hình thức vay trả tiền lãi hàng tháng: Ngày 20/6/2022, Phạm Thế 

H cho chị H vay 10.000.000đ, không ấn định ngày trả tiền gốc với lãi suất 

6.667đ/1triệu/1ngày tƣơng đƣơng 243,3%/năm, gấp 12,17 lần mức lãi suất cao 

nhất quy định tại Điều 468 Bộ luật dân sự 2015. Hàng tháng chị H phải trả số tiền 

lãi là 2.000.000đ cho đến khi trả hết tiền nợ gốc. Khi cho chị H vay tiền, Phạm 

Thế H cắt trƣớc 2.000.000đ tiền lãi của tháng đầu và đƣa cho chị H 8.000.000đ. 

Tính đến ngày 20/4/2023 (thời điểm phát hiện tội phạm), chị H đã trả cho Phạm 

Thế H 04 tháng tiền lãi với tổng số tiền là 8.000.000đ. Hiện chị H còn nợ Phạm 

Thế H 06 tháng tiền lãi với tổng số tiền là 12.000.000đ và 10.000.000đ tiền gốc. 

Tổng số tiền lãi chị H phải trả cho Phạm Thế H theo thoả thuận đối với 

khoản vay này (trong 10 tháng) là 20.000.000đ. Theo quy định tại Điều 468 BLDS 

2015 số tiền lãi hợp pháp Phạm Thế H đƣợc hƣởng trong thời gian 10 tháng của 

khoản vay này là 1.643.836đ; số tiền Phạm Thế H nhằm thu lời bất chính và phải 

chịu trách nhiệm hình sự là 18.356.164đ. Số tiền lãi thực tế H đã thu của chị Trần 

Thị H (04 tháng) là 8.000.000đ, trong đó số tiền lãi hợp pháp Phạm Thế H đƣợc 

hƣởng (04 tháng) là 657.534đ, số tiền Phạm Thế H thu lời bất chính là 7.342.466đ.  
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-  Đối với hình thức vay thăm (trả góp): Phạm Thế H cho chị Trần Thị H 

vay tiền 06 lần, mỗi lần chị H đều vay 10.000.000đ, trong thời gian 42 ngày, mỗi 

ngày chị H phải đóng 300.000đ tiền gốc và lãi. Chị H phải trả cho Phạm Thế H 

tổng số tiền 12.600.000đ cho từng khoản vay; trong đó bao gồm 10.000.000đ tiền 

gốc và 2.600.000đ tiền lãi; tƣơng đƣơng mức lãi suất 6.190/1triệu/1ngày và 

225,9%/năm, gấp 11,3 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định tại Điều 468 BLDS 

2015. Đồng thời trong các lần cho chị H vay tiền, Phạm Thế Hà đều cắt 400.000đ 

tiền phí làm hồ sơ vay và đƣa cho chị H số tiền 9.600.000đ. Các lần chị H vay  cụ 

thể nhƣ sau:  

Lần 1: Ngày 23/3/2022, Phạm Thế H cho chị H vay 10.000.000đ, H cắt tiền 

phí hồ sơ 400.000đ và đƣa cho chị H số tiền 9.600.000đ. Đến ngày 02/5/2022 chị 

Hà đã trả đƣợc 40 ngày với tổng số tiền là 12.000.000đ và còn nợ 02 ngày là 

600.000đ. 

Lần 2: Ngày 02/5/2022, chị H vay số tiền 10.000.000đ, H cắt tiền phí hồ sơ 

400.000đ và trừ 600.000đ chị H còn nợ 02 ngày của khoản vay trƣớc đó, chị H 

còn nhận 9.000.000đ. Đến ngày 05/6/2022, chị H đã trả đƣợc 34 ngày với tổng số 

tiền là 10.200.000đ và còn nợ 08 ngày với tổng số tiền là 2.400.000đ.  

Lần 3: Ngày 05/6/2022, chị H vay số tiền 10.000.000đ, Hà cắt tiền phí hồ sơ 

400.000đ và trừ 2.400.000đ chị H còn nợ tiền 08 ngày của khoản vay trƣớc đó chị 

H còn nhận 7.200.000đ. Ngày 30/6/2022, chị H đã trả đƣợc 25 ngày với tổng số 

tiền là 7.500.000đ  và còn nợ 17 ngày với tổng số tiền là 5.100.000đ.  

Lần 4: Ngày 30/6/2022, chị H vay số tiền 10.000.000đ, Hà cắt tiền phí hồ sơ 

400.000đ  và trừ 5.100.000đ chị H còn nợ 17 ngày của khoản vay trƣớc đó rồi đƣa 

cho chị Hà 4.500.000 đồng. Ngày 10/8/2022, chị H đã trả đƣợc 41 ngày với tổng 

số tiền là 12.300.000đ và còn nợ tiền 01 ngày là 300.000đ.  

Lần 5: Ngày 10/8/2022, chị H vay số tiền 10.000.000đ, H cắt tiền phí hồ sơ 

400.000đ và trừ 300.000 chị H còn nợ tiền 01 ngày của khoản vay trƣớc đó rồi đƣa 

cho chị H 9.300.000đ. Đến ngày 02/9/2022, chị H đã trả đƣợc 23 ngày với tổng số 

tiền là 6.900.000đ và còn nợ 19 ngày với tổng số tiền là 5.700.000đ.  

Lần 6: Ngày 02/9/2022, chị H vay số tiền 10.000.000đ, H cắt tiền phí hồ sơ 

400.000đ và trừ 5.700.000 chị H còn nợ 19 ngày của khoản vay trƣớc đó rồi đƣa 

cho chị H 3.900.000đ. Đối với khoản vay này, tính đến ngày 20/4/2023 (ngày bị 

phát hiện), chị H đã trả cho Phạm Thế H đƣợc 18 ngày với tổng số tiền là 

5.400.000đ; trong đó bao gồm: 4.285.714đ tiền gốc và 1.114.286đ tiền lãi. Còn nợ 

24 ngày với tổng số tiền là 7.200.000đ; trong đó bao gồm 5.714.286đ tiền gốc và 

1.485.714đ tiền lãi. 

Theo quy định tại Điều 468 BLDS 2015, số tiền lãi hợp pháp Phạm Thế H 

đƣợc hƣởng trong một khoản vay thăm (trả góp) của chị H là 230.137đ, số tiền lãi 

Phạm Thế H thu vƣợt quá quy định của pháp luật của từng khoản vay là 
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2.369.863đ.  

Nhƣ vậy, lãi theo thỏa thuận chị Trần Thị H phải trả cho Phạm Thế H đối 

với 06 khoản vay theo hình thức vay thăm (trả góp) nêu trên là 15.600.000đ tiền 

lãi và 2.400.000đ tiền phí hồ sơ. Tổng số tiền lãi hợp pháp Phạm Thế H đƣợc 

hƣởng của 06 khoản vay này là 1.380.822đ. Tổng số tiền tiền lãi vƣợt quá quy 

định của pháp luật Phạm Thế H thu lời bất chính 14.219.178đ và 2.400.000đ  tiền 

phí hồ sơ. Tổng số tiền H phải chịu trách nhiệm hình sự là 16.619.178đ. 

Tổng số tiền Phạm Thế H cho chị Trần Thị H vay 07 lần là 70.000.000đ, chị 

H phải trả cho Phạm Thế Hà các khoản tiền lãi theo thoả thuận đối với tất cả các 

khoản vay này là 35.600.000đ tiền lãi và 2.400.000đ tiền phí hồ sơ vay. Tổng số 

tiền lãi Phạm Thế H đƣợc hƣởng hợp pháp theo quy định đối với 07 khoản vay 

của chị Hà là 3.024.658đ. Số tiền Phạm Thế H thu lời bất chính và phải chịu trách 

nhiệm hình sự đối với tất cả các khoản vay của chị H là 32.575.432đ và 

2.400.000đ, tổng là: 34.975.342đ. Thực tế Phạm Thế H đã thu lãi của chị Trần Thị 

H tổng 07 lần vay là 22.114.286đ; trong đó lãi xuất hợp pháp Phạm Thế Hà đƣợc 

hƣởng là 1.906.849đ, lãi xuất H thu lời bất chính là 20.207.437đ và Phạm Thế H 

còn nợ số tiền gốc chƣa trả cho chị Hà là 15.714.286đ.  
 

2. Bùi  Duy T, SN: 1998, ở phố T, phƣờng Q, TP. T, tỉnh Thanh Hoá. 

Ngày 09/4/2023, Phạm Thế H cho anh Bùi Duy T vay 15.000.000đ, không 

ấn định ngày trả tiền gốc với lãi suất 6.667đ/1triệu/1ngày tƣơng đƣơng 

243,3%/năm, gấp 12,17 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định tại Điều 468 

BLDS 2015. Hàng tháng, anh T phải trả số tiền lãi là 3.000.000đ cho đến khi trả 

hết tiền nợ gốc. Khi cho anh T vay tiền, H cắt trƣớc 3.000.000đ tiền lãi của tháng 

đầu và đƣa cho anh T 12.000.000đ. Ngày 20/4/2023, anh T đã trả trƣớc cho 

1.500.000đ tiền lãi của tháng sau. Tính đến ngày 20/4/2023, anh T đã trả cho H 

4.500.000đ tiền lãi và đang còn nợ 15.000.000đ tiền nợ gốc. 

 Theo quy định tại Điều 468 BLDS 2015, số tiền lãi hợp pháp Phạm Thế H 

đƣợc hƣởng trong thời gian 01 tháng của khoản vay là 369.683đ; số tiền Phạm 

Thế H thu lời bất chính và phải chịu trách nhiệm hình sự đối với khoản vay của 

anh Trọng là 4.130.317đ. 
 
 

3. Hoàng Văn H, SN: 1991 ở phố T, phƣờng Q, TP. T, tỉnh Thanh Hoá. 

Ngày 25/3/2023, Phạm Thế H cho anh Hoàng Văn H vay 10.000.000đ, 

không ấn định ngày trả tiền gốc với lãi suất 6.667đ/1triệu/1ngày tƣơng đƣơng 

243,3%/năm, gấp 12,17 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định tại Điều 468 

BLDS 2015. Hàng tháng anh H phải trả số tiền lãi là 2.000.000đ cho đến khi trả 

hết tiền nợ gốc. Khi cho anh H vay tiền, Phạm Thế H cắt trƣớc 2.000.000đ  tiền lãi 

của tháng đầu và đƣa cho anh H 8.000.000đ. Ngày 06/4/2023, anh H đã trƣớc cho 

H 2.000.000đ tiền lãi của tháng sau. Tính đến ngày 20/4/2023, anh H đã trả cho H 

4.000.000đ tiền lãi và đang còn nợ 10.000.000đ tiền gốc. 

Theo quy định tại Điều 468 BLDS 2015, số tiền lãi hợp pháp Phạm Thế H 
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đƣợc hƣởng trong thời gian 01 tháng của khoản vay là 328.767đ; số tiền Phạm 

Thế H thu lời bất chính và phải chịu trách nhiệm hình sự đối với khoảng vay của 

anh H là 3.671.233đ. 
 
 

4. Trần Văn Q, SN: 1991, ở phố T, phƣờng Q, TP. T, tỉnh Thanh Hoá (vay 

02 lần). 

Lần 1: Ngày 17/12/2022, H cho anh Trần Văn Q vay 10.000.000đ, không ấn 

định ngày trả tiền gốc với lãi suất 6.667đ/1triệu/1ngày tƣơng đƣơng 243,3%/năm, 

gấp 12,17 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định tại Điều 468 BLDS 2015. Hàng 

tháng anh Q phải trả số tiền lãi là 2.000.000đ cho đến khi trả hết tiền nợ gốc. Khi 

cho anh Q vay tiền, Phạm Thế H cắt trƣớc 2.000.000đ tiền lãi của tháng đầu và 

đƣa cho anh Q 8.000.000đ. Tính đến ngày 20/4/2023, anh Q đã trả cho H 05 (năm) 

tháng tiền lãi với tổng số tiền là 10.000.000đ và đang còn nợ 10.000.000đ  tiền 

gốc. 

Theo quy định tại Điều 468 BLDS 2015, số tiền lãi hợp pháp Phạm Thế H 

đƣợc hƣởng trong thời gian 05 tháng đối với khoản vay này của anh Q là 

821.918đ; số tiền Phạm Thế H thu lời bất chính và phải chịu trách nhiệm hình sự 

đối với khoản vay này của anh Q là 9.178.082đ. 
 

Lần 2: Ngày 25/02/2023 H còn cho anh Q vay 10.000.000đ, không ấn định 

ngày trả tiền gốc với lãi suất 6.667đ/1triệu/1ngày tƣơng đƣơng 243,3%/năm, gấp 

12,17 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định tại Điều 468 BLDS 2015. Hàng 

tháng anh Q phải trả số tiền lãi là 2.000.000đ cho đến khi trả hết tiền nợ gốc. Khi 

cho anh Q vay tiền, H cắt trƣớc 2.000.000đ tiền lãi của tháng đầu và đƣa cho anh 

Q 8.000.000đ. Tính đến ngày 20/4/2023, anh Q đã trả cho H 02 tháng tiền lãi với 

tổng số tiền là 4.000.000đ và đang còn nợ 10.000.000đ (Mƣời triệu đồng) tiền gốc.  

Theo quy định tại Điều 468 BLDS 2015, số tiền lãi hợp pháp Phạm Thế H 

đƣợc hƣởng trong thời gian 02 tháng đối với khoản vay này của anh Q là 

328.767đ; số tiền Phạm Thế H thu lời bất chính và phải chịu trách nhiệm hình sự 

đối với khoản vay này của anh Q là 3.671.233đ. 
 

Nhƣ vậy: Tổng số tiền Phạm Thế H cho anh Q vay 02 lần là 20.000.000đ, 

tổng số tiền lãi theo thoả thuận anh Q đã trả cho Hà là 14.000.000đ. Trong đó, 

theo quy định tại Điều 468 BLDS 2015 số tiền lãi hợp pháp theo quy định H đƣợc 

hƣởng đối với 02 khoản vay của anh Q là 1.150.685đ, tổng số tiền lãi H thu lợi bất 

chính và phải chịu trách nhiệm hình sự là 12.849.315đ. Tính đến thời điểm hiện 

tại anh Q đang còn nợ H 20.000.000đ tiền gốc.  
 

5. Trịnh Thái L, SN: 1986, ở phƣờng Đ, TP. T, tỉnh Thanh Hoá (vay 02 

lần). 

Lần 1: Ngày 17/3/2023, Phạm Thế H cho anh Trịnh Thái L vay 

20.000.000đ, không ấn định ngày trả tiền gốc với lãi suất 6.667đ/1triệu/1ngày 

tƣơng đƣơng 243,3%/năm, gấp 12,17 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định tại 
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Điều 468 BLDS 2015. Khi cho anh L vay tiền, H cắt trƣớc 4.000.000đ  tiền lãi của 

tháng đầu và đƣa cho anh Lộc 16.000.000đ.  H và anh L thoả thuận từ tháng tiếp 

theo anh L phải trả cho H mức lãi suất là 5.000đ/1triệu/1ngày tƣơng đƣơng 

182,5%/năm, gấp 9,13 lần mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật dân sự. 

Hàng tháng anh L phải trả 3.000.000đ tiền lãi cho đến khi trả hết tiền nợ gốc. Đến 

ngày 17/4/2023, anh Lộc đã trả cho thêm cho H 3.000.000đ  tiền lãi; tính đến ngày 

20/4/2023, anh L đã trả cho H 02 tháng tiền lãi với tổng số tiền là 7.000.000đ và 

đang còn nợ 20.000.000đ tiền gốc.  

Theo quy định tại Điều 468 BLDS 2015 số tiền lãi hợp pháp H đƣợc hƣởng 

trong thời gian 02 tháng đối với khoản vay này của anh L là 657.534đ; số tiền H 

thu lời bất chính và phải chịu trách nhiệm hình sự đối với khoản vay này của anh 

L là 6.342.466đ.  
 

Lần 2: Ngày 05/4/2023, H còn cho anh L vay 10.000.000đ, không ấn định 

ngày trả tiền gốc. Theo thoả thuận, anh Lộc phải trả lãi suất của tháng đầu là 

6.667đ/1triệu/1ngày tƣơng đƣơng 243,3%/năm, gấp 12,17 lần mức lãi suất cao 

nhất theo quy định tại Điều 468 BLDS 2015. Khi cho anh L vay tiền, Hà cắt trƣớc 

2.000.000đ tiền lãi của tháng đầu và đƣa cho anh Lộc 8.000.000đ. Tính đến ngày 

20/4/2023, anh L đã trả cho H 01 tháng tiền lãi với số tiền là 2.000.000đ và đang 

còn nợ 10.000.000đ tiền gốc. 

Theo quy định tại Điều 468 BLDS 2015 số tiền lãi hợp pháp H đƣợc hƣởng 

trong thời gian 01 tháng đối với khoản vay này của anh Lộc là 164.384đ; số tiền H 

thu lời bất chính và phải chịu trách nhiệm hình vay này của anh L là 1.835.616đ.  

Nhƣ vậy: Tổng số tiền H cho anh L vay 02 lần là 30.000.000đ, tổng số tiền 

lãi theo thoả thuận anh L đã trã cho Hà là 9.000.000đ. Theo quy định tại Điều 468 

BLDS 2015 số tiền lãi hợp pháp theo quy định H đƣợc hƣởng đối với 02 khoản 

vay của anh L là 821.918đ; tổng số tiền lãi H thu lợi bất chính và phải chịu trách 

nhiệm hình sự là 8.178.082đ. Tính đến thời điểm hiện tại anh L đang còn nợ H 

30.000.000đ tiền gốc. 
 

 

6. Hoàng Văn C, SN: 1992 ở phố T, phƣờng Q, TP. T, tỉnh Thanh Hoá. 

Ngày 16/4/2023, Phạm Thế H cho anh Hoàng Văn C vay 15.000.000đ, 

không ấn định ngày trả tiền gốc với lãi suất 6.667đ/1triệu/1ngày tƣơng đƣơng 

243,3%/năm, gấp 12,17 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định tại Điều 468 

BLDS 2015. Hàng tháng, anh C phải trả số tiền lãi là 3.000.000đ cho đến khi trả 

hết tiền nợ gốc. Khi cho anh C vay tiền, Hà cắt trƣớc 3.000.000đ tiền lãi của tháng 

đầu và đƣa cho anh C 12.000.000đ. Tính đến ngày 20/4/2023, ngoài tiền lãi H đã 

cắt của tháng đầu thì anh C chƣa trả thêm khoản tiền lãi nào khác và đang còn nợ 

Hà 15.000.000đ tiền gốc. 

Theo quy định tại Điều 468 BLDS 2015 số tiền lãi hợp pháp theo quy định 

H đƣợc hƣởng trong thời gian 01 tháng đối với khoản vay này của anh C là 

246.575đ; số tiền Phạm Thế H thu lời bất chính và phải chịu trách nhiệm hình sự 

đối với khoản vay này của anh C là 2.753.425đ. 
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* Nhƣ vậy: Trong khoảng thời gian từ 23/3/2022 đến ngày 20/4/2023, Phạm 

Thế H đã sử dụng số tiền 160.000.000đ của cá nhân cho 06 ngƣời vay trên với lãi 

suất từ từ 5.000đ/1triệu/1ngày đến 6.667đ/1triệu/1ngày tƣơng đƣơng mức lãi suất 

từ 182,5%/năm đến 243,3%/năm, mức lãi suất vƣợt quá từ 9,13 lần đến 12,17 lần 

so với mức lãi suất cao nhất theo qui định của BLDS, thu số tiền lãi là 

70.100.000đ và 2.400.000đ phí làm hồ sơ. Tổng số tiền lãi, tiền phí hồ sơ những 

ngƣời vay trên phải trả theo thoả thuận cho H tính đến ngày 20/4/2023 (thời điểm 

phát hiện tội phạm) là 72.500.000đ, tổng số tiền lãi hợp pháp Phạm Thế H đƣợc 

hƣởng trong các khoản vay trên là 5.942.286đ, tổng số tiền H thu lợi bất chính và 

phải chịu trách nhiệm hình sự đối với các khoản vay của những ngƣời vay trên là 

66.557.714đ.  (trong đó bao gồm 2.400.000đ tiền phí hồ sơ vay). 

Thực tế Phạm Thế H đã thu lãi là: 56.614.286đ, trong đó số tiền lãi tƣơng 

ứng với lãi xuất cao nhất của BLDS là 4.824.477đ, số tiền lãi đã thu vƣợt quá qui 

định là: 51.789.809đ. 
 

 

Tại bản cáo trạng số 52/CT-VKSQX ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Quảng Xƣơng Xƣơng, tỉnh Thanh Hoá truy tố Phạm Thế 

H về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo khoản 1 Điều 201 Bộ luật 

hình sự năm 2015.  

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Xƣơng, tỉnh 

Thanh Hoá luận tội vẫn giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo, đồng thời đề nghị 

Hội đồng xét xử áp dụng: Khoản 1, 3 Điều 201; điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 

36 BLHS, đề nghị xử phạt bị cáo từ 15 đến 18 tháng cải tạo không giam giữ, đƣợc 

trừ đi thời gian tạm giữ từ ngày 20/4/2023 đến 26/4/2023. 
 

    + Về phạt bổ sung: Phạt bị cáo từ 55.000.000đ đến 60.000.000đ để sung nộp 

ngân sách nhà nƣớc. Miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo (do bị cáo công ăn việc 

làm không ổn định) 

- Về các biện pháp tư pháp: 

+ Đối với số tiền gốc 160.000.000đ Hà dùng tiền cá nhân cho vay là phƣơng 

tiện phạm tội cần tịch thu sung quỹ Nhà nƣớc. Trong đó, tịch thu của H số tiền 

54.285.714đ (số tiền này chị Trần Thị H đã trả cho Hà); số tiền có lại tổng 

105.714.286đ  mà ngƣời vay chƣa trả cho Phạm Thế H cụ thể: chị Trần Thị H  

15.714.286đ, anh Bùi Duy T 15.000.000đ, Hoàng Văn H 10.000.000đ, anh Trần 

Văn Q 20.000.000đ, anh Trịnh Thái L 30.000.000đ, anh Hoàng Văn C 15.000.000đ.  

Đây là số tiền của H dùng vào việc phạm tội, nên cần buộc chị H, anh T, anh H, anh 

Q, anh L, anh C phải nộp lại số tiền nợ trên để sung công quỹ Nhà nƣớc. 

+ Đối với số tiền lãi 4.824.477đ là tiền lãi H đƣợc hƣởng tƣơng ứng với mức 

lãi suất 20%/năm theo quy định Điều 468 BLDS 2015 mà thực tế H đã đƣợc hƣởng, 

tuy không bị tính xác định trách nhiệm hình sự nhƣng là khoản tiền phát sinh từ 

hành vi phạm tội nên cần truy thu của  H để sung công quỹ Nhà nƣớc. 
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+ Đối với số tiền Phạm Thế H đã thu lãi của ngƣời vay vƣợt quá quy định 

theo quy định tại Điều 468 BLDS 2015cụ thể: Chị Trần Thị H: 20.207.437đ; anh 

Bùi Duy T 4.130.317đ; anh Hoàng Văn Hùng 3.671.233; anh Trần Văn Quí 

12.849.315đ; anh Trịnh Thái Lộc 8.178.082đ; anh Hoàng Văn Cƣờng 2.753.425. 

Quá trình điều tra xác định, các chị Hà, anh Trọng, anh Hùng, anh Quí, anh Lộc, 

anh Cƣờng đều sử dụng tiền vay vào mục đích cá nhân hợp pháp. Đây là khoản tiền 

Phạm Thế Hà thu lời bất chính của những ngƣời vay, buộc Hà phải trả lại số tiền 

trên cho những ngƣời vay. 

- Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo qui định của pháp luật 
 

 

Bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và không tranh luận gì với đại 

diện Viện kiểm sát, lời sau cùng đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình 

phạt 
 

 

 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đƣợc 

tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định nhƣ sau: 
 

[1] Về tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an 

huyện Quảng Xƣơng, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Xƣơng 

Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra bị cáo 

không có ý kiến khiếu nại gì về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành 

tố tụng, ngƣời tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của cơ 

quan tiến hành tố tụng, ngƣời tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 
 

[2]. Tại phiên toà hôm nay: Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai tại cơ 

quan điều tra; lời khai ngƣời có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, cùng các chứng cứ 

tài liệu khác thu thập đƣợc phản ánh trong hồ sơ.  

[2.1]. Đủ cơ sở chứng minh: Xuất phát từ động cơ tƣ lợi, trong khoảng thời 

gian từ 23/3/2022 đến ngày 20/4/2023, Phạm Thế H đã sử dụng số tiền 

160.000.000đ của cá nhân cho chị Trần Thị H, anh Bùi Duy Tr, anh Hoàng Văn H, 

anh Trần Văn Q, anh Trịnh Thái L, anh Hoàng Văn C vay tiền với lãi suất từ 

5.000đ/1triệu/1ngày đến 6.667đ/1triệu/1ngày, tƣơng đƣơng mức lãi suất từ 

182,5%/năm đến 243,3%/năm, mức lãi suất vƣợt quá từ 9,13 lần đến 12,17 lần so 

với mức lãi suất cao nhất theo qui định của BLDS thu lời số tiền bất chính 

66.557.714đ.   

[2.2]. Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Xƣơng 

luận tội vẫn giữ nguyên quyết định truy tố Phạm Thế H về tội “Cho vay lãi nặng 

trong giao dịch dân sự” theo khoản 1 Điều 201 Bộ luật hình sự năm 2015 là có căn 

cứ, đúng qui định của pháp luật. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Hành vi 
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phạm tội của Phạm Thế H phạm vào tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân 

sự”, tội phạm và hình phạt đƣợc qui định tại khoản 1 Điều 201 Bộ luật hình sự. 
 

 [3]. VÒ tÝnh chÊt vô ¸n: Đây là vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân 

sự, bị cáo đã lợi dụng nhu cầu vay cần vay tiền của ngƣời dân một cách nhanh 

nhất, không cần thế chấp và không phải thực hiện các thủ tục gì, đã cho vay với lãi 

suất cao từ182,5%/năm đến 243,3%/năm, vƣợt quá từ 9,13 lần đến 12,17 lần so với 

mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự nhằm thu lời bất chính. Hành vi 

của bị cáo đã x©m ph¹m trực tiếp đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nƣớc trong 

lĩnh vực kinh doanh tiền tệ, xâm phạm lợi ích của công dân đƣợc pháp luật bảo vệ, 

gây ảnh hƣởng xấu đến an ninh trật tự, lµ hµnh vi nguy hiÓm cho x· héi, do ®ã 

ph¶i ®­îc xö lý nghiªm minh. 
 
 

 [4]. Về nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với 

các bị cáo: Bị cáo là ngƣời cã nhËn thøc, nhƣng cũng chỉ vì muốn kiếm tiền một 

cách nhanh nhất mà không phải bỏ công sức lao động của mình đã thực hiện hành 

vi cho vay tiền với lãi suất cao để thu lời bất chính, dẫn đến phạm tội. Bị cáo 

không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, nhân thân chƣa tiền án tiền sự, 

tính chất vụ án ít nghiêm trọng, nên áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ đối 

với bị cáo là phù hợp, khi quyết định hình phạt nên xem xét giảm nhẹ cho bị cáo 

một phần vì ra đầu thú, thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu thuộc trƣờng hợp ít 

nghiêm trọng đƣợc qui định tại điểm i, s khoản 1,2 Điều 51 BLHS. 
 

 [5]. VÒ hình phạt bổ sung: Bị cáo phạm tội mang tính chất vụ lợi, nên áp 

dụng khoản 3 Điều 201 BLHS phạt tiền bị cáo 60.000.000đ là phù hợp. Bị cáo lao 

động tự do, công ăn việc làm không ổn định nên miễn khấu trừ thu nhập đối với bị 

cáo. 

   [6]. Về các biện pháp tƣ pháp:  

  [6.1]. Đối với số tiền gốc 54.285.714đ  mà chị Trần Thị H đã trả cho H. Đây 

là tiền Hà sử dụng làm phƣơng tiện phạm tội nên áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 

BLHS cần tịch thu ở bị cáo H số tiền 54.285.714đ để tịch thu sung ngân sách nhà 

nƣớc. 

  [6.2]. Đối với số tiền nợ gốc tổng 105.714.286đ mà ngƣời vay chƣa trả cho 

Phạm Thế H cụ thể: chị Trần Thị H 15.714.286đ, anh Bùi Duy T 15.000.000đ, 

Hoàng Văn H 10.000.000đ, anh Trần Văn Q còn nợ 20.000.000đ, anh Trịnh Thái L 

30.000.000đ, anh Hoàng Văn C 15.000.000đ. Đây là số tiền H dùng vào việc phạm 

tội, áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 BLHS buộc chị H, anh T, anh H, anh Q, anh 

L, anh C phải nộp lại số tiền trên để tịch thu sung ngân sách nhà nƣớc 

          [6.3]. Đối với số tiền 4.824.477đ là tiền lãi H thu đƣợc tƣơng ứng với mức 

lãi suất 20%/năm theo quy định của Bộ luật Dân sự, tuy không tính xác định trách 

nhiệm hình sự, nhƣng là khoản tiền phát sinh từ hành vi phạm tội nên cần tịch thu 

của H để sung quỹ Nhà nƣớc.  
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[6.4]. Đối với số tiền bị cáo H đã thu lãi của những ngƣời vay vƣợt quá qui 

định của BLDS gồm: Chị Trần Thị H 20.207.437đ; anh Bùi Duy T  4.130.317đ; 

anh Hoàng Văn H 3.671.233; anh Trần Văn Quí 12.849.315đ; anh Trịnh Thái Lộc 

8.178.082đ; anh Hoàng Văn C 2.753.425. Quá trình điều tra xác định, các chị H, 

anh T, anh H, anh Q, anh L, anh C đều sử dụng tiền vay vào mục đích cá nhân hợp 

pháp. Đây là khoản tiền H thu lời bất chính của những ngƣời vay, áp dụng khoản 2 

Điều 47 BLHS cần buộc H phải trả lại số tiền trên cho những ngƣời vay. 

 [7]. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo qui định của 

pháp luật 
 
 

 

 Vì các lẽ trên; 
 

QuyÕt ®Þnh: 
 

 

Căn cứ: khoản 1, 3 Điều 201; điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51; khoản 2 Điều 

35; Điều 36 BLHS; điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 47 BLHS;; khoản 2 Điều 136; 

Điều 331, Điều 332, Điều 333 BLTTHS; Điều 6; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Quốc hội qui định mức thu, 

miễn giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án. 
 

 

Tuyªn bè: Phạm Thế H phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” 
 
 

     Xö ph¹t: Ngô Văn H 15 (mƣời lăm) tháng cải tạo không giam giữ, đƣợc 

trừ đi 06 (sáu) ngày tạm giữ (từ ngày 20/4/2023 đến ngày 26/4/2023) qui đổi bằng 

18 (mƣời tám) ngày cải tạo không giam giữ, bị cáo còn phải chấp hành là 14 

(mƣời bốn) tháng 12 (mƣời hai) ngày cải tạo không giam giữ. 

    Thời điểm bắt đầu chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ tính từ ngày 

Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Q, tỉnh Thanh Hóa nhận đƣợc quyết 

định thi hành án. 
 

    Giao bị cáo cho UBND thị trấn T, huyện Q, tỉnh Thanh Hóa nơi bị cáo cƣ 

trú giám sát, giáo dục bị cáo trrong thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không 

giam giữ. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với UBND thị trấn T, huyện Q, 

tỉnh Thanh Hóa trong việc giám sát giáo dục bị cáo. 
 

  - Về hình phạt bổ sung: Phạt bị cáo 60.000.000đ để sung nộp ngân sách nhà 

nƣớc. Miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo. 

   * Về các biện pháp tư pháp: 

- Tịch thu bị cáo số tiền 54.285.714đ  và 4.824.477đ  để sung nộp ngân sách 

Nhà nƣớc. 

- Tịch thu từ chị Trần Thị H số tiền 15.714.286đ, anh Bùi Duy T số tiền 

15.000.000đ, Hoàng Văn H số tiền 10.000.000đ, anh Trần Văn Q số tiền 

20.000.000đ, anh Trịnh Thái L số tiền 30.000.000đ, anh Hoàng Văn C số tiền 

15.000.000đ để sung vào ngân sách Nhà nƣớc. 
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- Buộc bị cáo H phải trả lại cho chị Trần Thị H số tiền 20.207.437đ; anh Bùi 

Duy T số tiền 4.130.317đ; anh Hoàng Văn H số tiền 3.671.233; anh Trần Văn Q số 

tiền 12.849.315đ; anh Trịnh Thái L số tiền 8.178.082đ; anh Hoàng Văn C số tiền 

2.753.425đ.  

    * Về án phÝ: BÞ c¸o ph¶i chÞu 200.000® án phí hình sự sơ thẩm  
 

    Trường hợp quyết định được thi hành theo qui định tại Điều 2 Luật thi hành 

án dân sự thi ng­êi ®­îc thi hµnh ¸n d©n sù, ng­êi ph¶i thi hµnh ¸n d©n sù cã 

quyÒn tho¶ thuËn thi hµnh ¸n, quyÒn yªu cÇu thi hµnh ¸n, tù nguyÖn thi hµnh ¸n 

hoÆc bÞ c­ìng chÕ thi hµnh ¸n theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 6,7, 7a ,9 cña LuËt Thi hµnh 

¸n D©n sù, thêi hiÖu thi hµnh ¸n ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 30 cña 

LuËt Thi hµnh ¸n D©n sù. 
 

BÞ c¸o cã quyÒn kh¸ng c¸o bản án trong h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy tuyªn ¸n. 

Ngƣời có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 

15 ngày kể từ ngày nhận đƣợc bản án hoặc niêm yết bản án. 

 

 

N¬i nhËn                  TM. Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm 

- BÞ c¸o;                                                           ThÈm ph¸n – Chñ to¹ phiªn toµ 

- Ngƣời có quyền lợi nghĩa vụ liên quan 

- VKSND huyện Q 

- C«ng an huyện Q 

- THA DS huyện Q                                                                                         (đã ký) 

- L­u hå s¬.  

 

  

                     Bïi ThÞ Huyền 
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